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A

1 CF-40.5kV Tủ 1 364,650,000 ABB/ TQ

2
CCF-40.5kV - Tủ 
chưa gồm cầu chì

Tủ 1 446,160,000 ABB/ TQ

3
CFF-40.5kV - Tủ 
chưa gồm cầu chì

Tủ 1 569,140,000 ABB/ TQ

4
CCV-40.5kV - REJ-

603 tự cấp nguồn biến 
dòng CT2-CT5

Tủ 1 643,500,000 ABB/ TQ

5
CCFF-40.5kV - Tủ 
chưa gồm cầu chì

Tủ 1 672,100,000 ABB/ TQ

6
CFFF-40.5kV - Tủ 
chưa gồm cầu chì

Tủ 1 789,360,000 ABB/ TQ

7
CCCF-40.5kV - Tủ 
chưa gồm cầu chì

Tủ 1 654,940,000 ABB/ TQ

8
CCVV-40.5kV - REJ-
603, biến dòng CT2-

CT5
Tủ 1 986,700,000 ABB/ TQ

B

1 C=F=F-40.5KV Tủ 1 795,600,000

không  gồm 
phụ kiện: 

cảnh báo sự 
cố, .)

2 C=M=F-40.5kV Tủ 1 806,520,000 ABB/ TQ
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Đội 9 xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, Việt Nam
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Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam

BẢNG GIÁ

Tủ RMU 40.5kV 630A 20kA/1s - 2 ngăn gồm: 
1 ngăn CDPT cho cáp đến + 01 CDPT có đế lắp 
chì bảo vệ MBA

Tủ RMU 40.5kV 630A 20kA/1s - 3 ngăn gồm: 
2 ngăn CDPT cho cáp đến/ đi + 01 CDPT có đế 
lắp chì bảo vệ MBA

Tủ RMU 40.5kV 630A 20kA/1s - 3 ngăn gồm: 
1 ngăn CDPT cho cáp đến + 02 CDPT có đế lắp 
chì bảo vệ MBA.

Tủ RMU 40.5kV 630A 20kA/1s - 4 ngăn gồm: 
2 ngăn CDPT cho cáp đến/ đi + 02 CDPT có đế 
lắp chì bảo vệ MBA.

Tủ RMU Trung thế 40,5kV - Mở rộng

Tủ RMU SafePlus loại modul ghép ngăn, cấu 
hình 3 ngăn:  Một ngăn cầu dao phụ tải LBS 
40.5kV 630A 20kA/3s.- Hai ngăn cầu dao phụ 
tải kết hợp bệ đỡ chì 40.5kV-200A.

Tủ RMU 40.5kV 630A 20kA/1s - 4 ngăn gồm: 
1 ngăn CDPT cho cáp đến + 03 CDPT có đế lắp 
chì bảo vệ MBA.

Tủ RMU 40.5kV 630A 20kA/1s - 4 ngăn gồm: 
3 ngăn CDPT cho cáp đến/ đi + 1 CDPT có đế 
lắp chì bảo vệ MBA.

Tủ RMU 40.5kV 630A 20kA/1s - 03 ngăn gồm: 
2 ngăn CDPT cho cáp nguồn đến/ đi + 1 MC 
kết hợp Rơ le tự cấp nguồn REJ-603 và biến 
dòng CT2-CT5 bảo vệ MBA.

Tủ RMU 40.5kV 630A 20kA/1s - 4 ngăn gồm: 
Ngăn MC kết hợp Rơ le tự cấp nguồn REJ-603 
và biến dòng CT2-CT5

Tủ RMU 40.5kV 20kA/1s - 03 ngăn. (Tủ chưa 
gồm cầu chì). TU, TI hãng Emic/ VN

Tủ RMU Trung thế 02 Ngăn 40,5kV - Không mở rộng
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3 C=C=V-40.5kV Tủ 1 933,400,000

Không bao 
gồm phụ kiện 
như: sấy, cảm 

biến…

4 C=M=V+40.5kV Tủ 1 962,000,000

Giá chưa  
gồm: Phụ 
kiện như: 
Sấy, cảm 
biến, cảnh 
báo sự cố, 

ống chì, nhân 
công ghép 

nối, UPS lưu 
điện, chống 

sét van...

5 C=M=VC+40.5kV Tủ 1 1,183,000,000

Giá chưa bao 
gồm: Phụ 
kiện như: 
Sấy, cảm 
biến, cảnh 
báo sự cố, 

ống chì, nhân 
công ghép 

nối, UPS lưu 
điện, chống 

sét van...

6 C=M=V=V-40.5kV Tủ 1 1,680,250,000
ABB/ TQ + 
Emic/ VN

7 C=C=F=F-40.5kV Tủ 1 1,146,600,000 ABB/ TQ

8 C=M=VV+40.5kV Tủ 1 1,209,000,000

Giá chưa bao 
gồm nhân 
công ghép 

nối, UPS lưu 
điện, chống 

sét van

Tủ RMU 40.5kV 20kA/1s - 04 ngăn mở rộng 
được về 2 phía. (Tủ chưa gồm cầu chì)

Dàn tủ trung thế RMU 03 ngăn, loại modul,  mở 
rộng sang bên phải: - 01 ngăn cầu dao phụ tải 
LBS 40.5kV-630A-20kA/3s + 01 ngăn đo 
lường 40.5kV-630A (Bao gồm TI, TU của 
Emic, không bao gồm đồng hồ đo đếm) + 01 
Một ngăn máy cắt đầu vào VCB 40.5kV-630A-
20kA/3s +1x REJ603V1.5 chức năng bảo vệ 
của rơle: 50/51; 50/51N; nguồn tự nuôi. 
+1x3CT (Type CT2÷CT5) - Bao gồm kit kết 
nối các ngăn tủ. 

Dàn tủ trung thế RMU 04 ngăn, loại modul kết 
hợp tủ compact mở rộng, dàn tủ mở rộng sang 
bên phải:  01 ngăn cầu dao phụ tải LBS 40.5kV-
630A-20kA/3s + 01 ngăn đo lường 40.5kV-
630A (Bao gồm TI, TU của Emic, không bao 
gồm đồng hồ đo đếm) 01 ngăn máy cắt đầu vào 
VCB 40.5kV 630A 20kA/3s + 1x REJ603V1.5 
chức năng bảo vệ của rơle: 50/51; 50/51N; 
nguồn tự nuôi. +1x3CT (Type CT2÷CT5) + 01 
ngăn cầu dao phụ tải LBS 40.5kV-630A-
20kA/3s - Bao gồm kit kết nối các ngăn tủ

Tủ SafePlus loại modul ghép ngăn, cấu hình 3 
ngăn: - 02 ngăn cầu dao phụ tải LBS 40.5kV 
630A 20kA/3s. + 01 ngăn máy cắt VCB 40.5kV-
630A-20kA/3s. + Rơle loại REJ603V1.5 chức 
năng bảo vệ 50/51; 50/51N, nguồn tự nuôi. + 
Biến dòng CT1-CT5

Tủ RMU 40.5kV 20kA/1s - 4 ngăn. ngăn đo 
lường dùng TI và TU hãng Emic/ VN. Ngăn 
máy cắt 630A Rơ le REJ-603 tự cấp nguồn và 
biến dòng CT2-CT5

Ghi chú Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

Tiêu chuẩn hàng hoá Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

Thời gian giao hàng Đàm phán trước khi ký hợp đồng

Dàn tủ trung thế RMU của ABB, loại tủ modul 
kết hợp tủ compact mở rộng, dàn tủ mở rộng 
sang bên phải, cấu hình 4 ngăn:
- Một ngăn cầu dao phụ tải LBS 40.5kV-630A-
20kA/3s
- Một ngăn đo lường 40.5kV-630A (Bao gồm 
TI, TU của Emic, không bao gồm đồng hồ đo 
đếm)
- Hai ngăn máy cắt đầu vào VCB 40.5kV-630A-
20kA/3s
+2x REJ603V1.5 chức năng bảo vệ của rơle: 
50/51; 50/51N; nguồn tự nuôi.
+2x3CT (Type CT2÷CT5)
- Bao gồm kit kết nối các ngăn tủ
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Đặt cọc 30%, giá trị còn lại thanh toán trước khi giao hàng

Bảo hành sản phẩm Trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày giao hàng

Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Số Tài Khoản 9786173636 - Tại ngân hàng ACB - Chi Nhánh Thăng Long - Hà Nội

Địa điểm giao hàng Tại kho Bên BÁN - xã Thanh Trì, TP Hà Nội

Điều kiện thương mại

3/4


